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Để hội nhập xu thế phát triển chung của thế giới, của thời đại, yêu cầu cấp bách đang đặt ra đối với nền giáo dục nước ta là: Phải không ngừng đổi mới, hiện đại hóa nội dung và phương pháp giảng dạy. Đổi mới phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, vấn đề đặt ra là làm sao ngày càng có nhiều phương pháp giảng dạy mới nhằm tích cực hóa người học để tự họ khám phá kiến thức thông qua sự tổ chức của người thầy. Có như thế thì tránh được cách học thụ động mà bấy lâu nay đã tồn tại trong bao thế hệ thầy trò của người Việt Nam. 
Mặc dù đã được chỉ dẫn, quán triệt rất nhiều lần ở các hội nghị, các đợt tập huấn, bồi dưỡng nhưng có một bộ phận cán bộ quản lý và thầy cô giáo, nhất là những người lớn tuổi, vẫn còn thể hiện rõ sự bảo thủ, trì trệ, hạn chế nhiều trong nhận thức. Họ suy nghĩ rằng: “Những phương pháp dạy học mới có gì đâu, cũng thế thôi. Ta cứ dạy phương pháp truyền thống mà đạt hiệu quả, học sinh hiểu bài và thi đậu cao là được”. Nhận thức, suy nghĩ đơn giản như vậy ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến những thầy cô giáo luôn cầu tiến, muốn tiếp cận và khát khao đổi mới cách thức dạy học để thu hút, hấp dẫn người học.
Chúng ta không thể phủ nhận những ưu điểm mà phương pháp dạy học truyền thống mang lại như: giảng viên luôn chủ động được việc truyền thụ kiến thức, nhấn mạnh được trọng tâm bài giảng, chủ động việc phân phối thời gian, điều khiển lớp học. Tuy nhiên nó cũng tồn tại những bất cập như: người học tiếp thu một cách thụ động, không phát huy được tính tích cực và sáng tạo của người học, tạo nên tâm lý lười đọc sách, giáo trình. Vì vậy nhiều sinh viên, học sinh không còn cảm thấy hứng thú khi đi học, chỉ chờ đến cuối học kỳ mượn sách vở của bạn bè để copy.
Để tạo cho sinh viên tính tự học, hứng thú trong giờ học, thường xuyên tham khảo tài liệu thì trước tiên cần có một phương pháp dạy học hợp lý hơn phương pháp truyền thống. Vì thế việc đổi mới phương pháp giảng dạy là rất cần thiết.
NỘI DUNG

1. THỰC TRẠNG

Theo tác giả tìm hiểu dạy học bằng phương pháp truyền thống, lấy người thầy làm trung tâm có phần nhẹ nhàng, đơn giản, giáo viên ít cần động não, chủ yếu giảng bài và đọc - chép. Hiện phương pháp này vẫn đang được sử dụng rộng rãi ở các trường Trung cấp và Cao đẳng, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng của chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Với phương pháp truyền thống giảng viên chỉ lo cho bài giảng của mình kịp tiến độ, đủ số tiết nhưng không thể hỏi từng sinh viên một có hiểu bài hay không hay có chỗ nào cần phải giảng lại không, sự tương tác chỉ dừng lại ở một số sinh viên năng động hay phát biểu trong lớp. 

Phương pháp dạy học truyền thống cộng với tính xuề xòa của giảng viên, có lớp học trò chán học, người học không có hứng thú khi tham dự lớp học, tự ý bỏ lớp sau giờ giải lao mà thầy không kiểm soát hết được. Hậu quả là đến giờ kiểm tra hoặc giờ thi sinh viên, học sinh sử dụng tài liệu quay cóp tràn lan hoặc không làm bài được dẫn tới kết quả học tập kém.
Để nâng cao chất lượng dạy và học tác giả muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm giảng dạy về phương pháp dạy học toàn lớp kết hợp dạy học nhóm cho học phần Vật liệu học - Bậc học Cao đẳng. Với phương pháp này tác giả đã đạt được tỉ lệ sinh viên có điểm số từ trung bình trở lên trên 90%.
2. CÁCH THỰC HIỆN

2.1 Nhận Định Chung

Đổi mới phương pháp giảng dạy là đề tài muôn thuở của giáo dục, đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp truyền thống mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng.

Không có một phương pháp dạy học toàn năng nào phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học.

Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức có những chức năng riêng.

Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp thuyết trình cần được khắc phục, đặc biệt thông qua làm việc nhóm. 
Hiện nay nhiều giảng viên đã cải tiến bài lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giảng viên với hình thức làm việc nhóm, góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên-học sinh.

Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm giải quyết những nhiệm vụ phức hợp.
Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp bằng làm việc nhóm xen kẽ trong một tiết học chỉ mới cho thấy việc tích cực hóa “bên ngoài” của sinh viên-học sinh. Muốn đảm bảo việc tích cực hóa “bên trong” cần chú ý đến mặt bên trong của phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học tích cực khác.
2.2 Hình Thức Tổ Chức
2.2.1. Tổ chức nhóm

Phương pháp dạy học toàn lớp kết hợp dạy học nhóm, ngay buổi học đầu tiên của học phần Giảng viên nên thông báo cho sinh viên biết cách tổ chức nhóm và nội dung hoạt động học tập của nhóm, cách đánh giá cho điểm. Việc tổ chức nhóm sao cho Giảng viên có thể bao quát được nhóm. Số lượng thành viên trong nhóm vừa đủ để làm việc được và đồng thời phải phát huy được tính tích cực của mỗi thành viên trong nhóm. 
Thông thường mỗi nhóm khoảng từ 3-4 sinh viên và nên có nhóm trưởng. Giảng viên nên để tự sinh viên lựa chọn và tự kết nhóm (như vậy sinh viên có thể chọn được bạn làm việc ăn ý với nhau). Việc phân nhóm có thể có nhiều cách khác nhau miễn sao đạt được mục đích sinh viên có sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, tránh tình trạng trong nhóm chỉ có một vài thành viên làm việc còn những người khác không làm gì cả.
· Để nhóm có hoạt động hiệu quả cần có cơ cấu tổ chức như sau:

· Nhóm trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của nhóm, nhóm trưởng có thể do các thành viên trong nhóm bầu hoặc do giảng viên chỉ định.

· Thư ký để ghi chép các diễn biến công việc, thảo luận của nhóm, thư ký có thể được thay đổi theo từng công việc hoặc cố định từ đầu đến cuối.
· Phải quy định rõ trách nhiệm cụ thể từng vị trí của các thành viên trong nhóm (sinh viên trong nhóm tự phân công công việc).
Chọn trưởng nhóm phải có năng lực, nhiệt tình và có uy tín, trưởng nhóm sẽ góp phần quyết định thành công của một nhóm học tập. Trong hoạt động của một nhóm, Trưởng nhóm đóng vai trò quan trọng, là người chịu trách nhiệm trước thầy cô, tập thể lớp về hoạt động của nhóm, là người điều hành và tổ chức công việc của nhóm, đảm bảo cho nhóm đi đúng hướng, là người động viên thôi thúc mọi người học tập (làm việc) và tháo gỡ khó khăn khi cần thiết v.v... Chính vì vậy, Trưởng nhóm có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập của cả nhóm.
2.2.2. Giao việc cho nhóm (giao đề tài)

Giảng viên phân công mỗi nhóm một đề tài (bài) khác nhau theo nội dung đề cương chi tiết của học phần. Cần hướng dẫn cụ thể và định hướng cách thức làm việc. Lựa chọn vấn đề thảo luận phải hấp dẫn, có tính chất kích thích tính tích cực chủ động làm việc của sinh viên. Chủ đề nên gắn liền với thực tế để sinh viên tìm hiểu và tìm cách giải quyết vấn đề. 

2.2.3. Nhóm thảo luận và báo cáo (thuyết trình)
Người báo cáo được chỉ định ngẫu nhiên hay cho nhóm chọn và đề cử (nếu nhóm đề cử thì mỗi lần báo cáo sẽ phải thay người khác để mỗi cá nhân đều có cơ hội báo cáo). Ngoài ra, có thể chấp nhận cho cả nhóm cùng tham gia hỗ trợ báo cáo và trả lời câu hỏi phản biện. Dù thực hiện bằng cách nào thì yêu cầu đặt ra là mỗi thành viên trong nhóm phải hiểu và nắm được nội dung bài báo cáo của nhóm mình (có thể yêu cầu bất kỳ thành viên nào trong nhóm lên tóm tắt bài báo cáo trước khi người khác báo cáo). 
Giảng viên nhấn trọng tâm chủ đề (bài) sau khi nhóm được phân công báo cáo trước lớp.

Giảng viên chỉ định nhóm nhận xét và phản biện cụ thể hoặc mời ngẫu nhiên bất kỳ trong những nhóm khác phản biện hoặc cũng có thể phản biện tự do (cho sinh viên các nhóm còn lại xung phong). Nên để cho sinh viên các nhóm còn lại được tự do phản biện trước, nếu không ai nhận xét và phản biện thì giảng viên mới chỉ định. Lúc này giảng viên nên đóng vai trò là người quan sát, qua đó ghi nhận đúng sai và đánh giá các nhóm.
Giảng viên cũng có thể đặt câu hỏi cho nhóm báo cáo và cũng có thể hỗ trợ nhóm trả lời câu hỏi của các nhóm khác khi nhóm báo cáo không trả lời được hoặc đặt thêm câu hỏi gợi mở để nhóm có thể trả lời hoặc cả lớp trả lời.

Trong quá trình các nhóm thảo luận, giảng viên đi tới từng nhóm, lắng nghe, gợi ý và thăm dò xem nhóm nào làm việc tích cực, hiệu quả hơn. Trong điều kiện thời gian có hạn, có thể mời nhóm đó trình bày trước lớp.

2.2.4. Đánh giá hoạt động của nhóm
Để việc đánh giá kết quả hoạt động của nhóm được chính xác, công bằng và minh bạch, cần thực hiện đánh giá qua nhiều khâu, nhiều phần: 
Giảng viên nhận xét, phân tích kết quả thực hiện của từng nhóm, so sánh với các nhóm khác để sinh viên nhận ra ưu điểm, khuyết điểm của nhóm mình. Từ đó giảng viên chỉ ra những cái được, những cái chưa được để sinh viên hiểu đúng vấn đề.
Giảng viên cho tổng điểm của cả nhóm báo cáo theo từng chủ đề (bài) đúng theo quy định ban đầu đã thông báo. 

Các nhóm đánh giá kết quả làm việc của nhóm báo cáo 

Sau phần thuyết trình của các  nhóm và phần nhận xét của giảng viên, giảng viên yêu cầu các nhóm bình chọn cho từng thành viên trong nhóm báo cáo (chỉ bình chọn, không chấm điểm), đây là việc làm phát huy tính dân chủ trong việc đánh giá đồng thời giúp cho giảng viên đưa ra kết quả cuối cùng một cách công bằng.

Giảng viên chấm điểm 

Giảng viên chấm điểm cho nhóm báo cáo sau khi đã có sự bình chọn của các nhóm còn lại. Phần chấm điểm của giảng viên nên bao gồm: phần chuẩn bị nội dung (làm bằng powerPoint) báo cáo của nhóm, phần báo cáo và phần phản biện (nếu nhóm phản biện hay). Ngoài ra, có thể chấm thêm phần kỹ năng thuyết trình. 
Các nhóm còn lại giảng viên có thể cộng điểm hoặc cho điểm từng cá nhân nếu có câu trả lời xuất sắc. Tất cả những nội dung chấm điểm phải được công bố trước lớp cho cả lớp được biết.
KẾT QUẢ (kết quả cụ thể thực hiện việc cải tiến hay dự kiến kết quả cũng được)

LỜI KẾT
Nếu như các doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu của mình thông qua các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thì chất lượng giảng dạy sẽ là điểm mấu chốt để tạo nên thương hiệu và danh tiếng của Nhà trường. Thế nên, chất lượng dạy và học đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. Trong đó tập trung tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy là một yếu tố quan trọng và quyết định. Một phương pháp giảng dạy tích cực không ngoài mong muốn mang lại cho sinh viên-học sinh phương pháp học tập hiệu quả hơn, từ đó sẽ gặt hái chất lượng tốt hơn. Phương pháp dạy học toàn lớp kết hợp dạy học nhóm là một phương pháp giảng dạy tích cực có hiệu quả cao, nhưng đây cũng chưa hẳn là một phương pháp tối ưu khi áp dụng cho từng học phần cụ thể. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy, giảng viên phải luôn nghiên cứu tìm ra các phương pháp giảng dạy phù hợp, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của người học. Tác giả muốn kết thúc bài viết bằng một câu nói của các bậc tiền bối trong ngành giáo dục “phương pháp là thầy của các bậc thầy” cũng mong là giảng viên trường chúng ta không ngừng tự học, tự trao dồi kiến thức để ngày càng có những tiết dạy tốt hơn.
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